
  
 

BÁO BÀI - LỚP 6A – ISP03 
Class Assignment Report - Grade 6A 

 
(Tuần/week: 5 Từ ngày/From 14/09/2026 đến ngày/To 18/09/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Lê Nguyễn Minh Hoàng Hiếu 
 

 

 

Thứ Hai 
Monday 

14/09/2026 

1 Ngữ văn Đọc: Nếu cậu muốn có một người bạn 
(tiết 1) 

- Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà (nếu có) 
và chuẩn bị bài mới. 

2 English (Expat) 

Exam Success: Units 5-6 | Skill: 
Listening | SB p. 90​
03+05+06: Gateway to Exams 5-6 | 
Skill: Speaking | SB p. 82 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

3 English (Expat) 

Exam Success: Units 5-6 | Skill: 
Speaking | SB p. 91​
03+05+06: Unit 7: Get to the top! | 
Skill: Vocabulary in context | SB p. 84 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

4 AI & Digital 
Innovation Game Pong  

5 AI & Digital 
Innovation Game Pong  

6 Nghệ thuật sáng tạo MỸ THUẬT: Thiết kế logo (buổi 2) 

Hoàn thiện phác thảo buổi 
hôm trước​
Mang đầy đủ dụng cụ học 
tập: màu, vở vẽ, bút chì, 
gôm 

7 Nghệ thuật sáng tạo MỸ THUẬT: Thiết kế logo (buổi 2) 

Hoàn thiện phác thảo buổi 
hôm trước​
Mang đầy đủ dụng cụ học 
tập: màu, vở vẽ, bút chì, 
gôm 

8 Ngữ văn Đọc: Nếu cậu muốn có một người bạn 
(tiết 2) 

- Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà (nếu có) 
và chuẩn bị bài mới. 

9 Không gian học tập   

Thứ Ba 
Tuesday 

15/09/2026 

1 Toán Bài 7. Thứ tự thực hiện các phép tính  

2 English (Expat) 

Unit 7: Into the wild | Skill: 
Vocabulary: core input and activation 
| SB p. 92​
03+05+06: Unit 7: Get to the top! | 
Skill: Developing vocabulary | SB p. 
87 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

3 English (Expat) 
Unit 7: Into the wild | Skill: 
Developing vocabulary and 
pronunciation | SB p. 97​

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 



  
 

 

03+05+06: Unit 7: Get to the top! | 
Skill: Great Learners, Great Thinkers 
| SB pp. 88-89 

4 Công nghệ Pha chế Trà đào cam sả  

5 Toán Luyện tập chung  

6 Toán Bài tập cuối chương I  

7 Lịch sử & Địa lý 

Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể 
hiện bề mặt Trái Đất​
Bài 2. Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ 
tuyến. Phương hướng trên bản đồ 
(Tiết 1/1) 

Mang đầy đủ dụng cụ học 
tập, sgk, , vở ghi, bút. 

8 Math Powers with Natural Number 
Exponents 

Mang theo thiết bị điện tử 
đã đăng nhập vào Khan 
Academy và Google Sites 

9 Hệ thống đại sứ   

 
 
 
 
 
 
 

Thứ Tư 
Wednesday 
16/09/2026 

1 Khoa học tự nhiên Đo nhiệt độ  

2 Khoa học tự nhiên Ôn tập  

3 Science Materials  

4 Global Perspectives 
Lesson 1​
 Starting with collaboration skills: 
Starter activity (p. 169-170) 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

5 Global Perspectives 
Lesson 1​
 Starting with collaboration skills: 
Starter activity (p. 169-170) 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

6 Ngữ văn Thực hành tiếng Việt: Nghĩa của từ; 
Biện pháp tư từ; Từ ghép và Từ láy. 

- Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà (nếu có) 
và chuẩn bị bài mới. 

7 Ngữ văn Đọc: Bắt nạt 
- Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà (nếu có) 
và chuẩn bị bài mới. 

8 Math Powers with Natural Number 
Exponents 

Mang theo thiết bị điện tử 
đã đăng nhập vào Khan 
Academy và Google Sites 

9 Không gian học tập   

Thứ Năm 
Thursday 

17/09/2026 

1 Toán Bài 19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình 
bình hành. Hình thang cân (t1)  

2 English 

Exam Success: Units 5-6 | Skill: 
Reading and Use of English | SB p. 90​
03+05+06: Gateway to Exams 5-6 | 
Skill: Writing | SB p. 146 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

3 English Exam Success: Units 5-6 | Skill: 
Writing | SB p. 91​

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 



  
 

 

03+05+06: Unit 7: Get to the top! | 
Skill: Reading | SB p. 85 

bị bài mới (nếu có) 

4 Lịch sử & Địa lý 

Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể 
hiện bề mặt Trái Đất​
Bài 3. Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách 
thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ (Tiết 1/1) 

Mang đầy đủ dụng cụ học 
tập, sgk, , vở ghi, bút. 

5 Lịch sử & Địa lý 

Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể 
hiện bề mặt Trái Đất​
Bài 4. Kí hiệu bản đồ và bảng chú giải 
bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ (Tiết 
1/3) 

Mang đầy đủ dụng cụ học 
tập, sgk, , vở ghi, bút. 

6 Giáo dục thể chất 

Mô-đun thể thao 1 – Bài 1: An toàn, 
mục tiêu và khảo sát kỹ thuật​
- Nhận biết yêu cầu an toàn, dụng cụ, 
luật cơ bản và xác định mức kỹ thuật 
đầu vào. 

- Mặc đồng phục GDTC, 
mang giày thể thao phù 
hợp.​
- Mang bình nước cá nhân.​
- Đảm bảo sức khỏe; báo 
giáo viên nếu cần hỗ trợ. 

7 Giáo dục thể chất 

Mô-đun thể thao 1 – Bài 1: An toàn, 
mục tiêu và khảo sát kỹ thuật​
- Nhận biết yêu cầu an toàn, dụng cụ, 
luật cơ bản và xác định mức kỹ thuật 
đầu vào. 

- Mặc đồng phục GDTC, 
mang giày thể thao phù 
hợp.​
- Mang bình nước cá nhân.​
- Đảm bảo sức khỏe; báo 
giáo viên nếu cần hỗ trợ. 

8 Dạy học dự án Tuần kỹ năng dự án Heritage AR Mang thiết bị điện tử. 

9 Hệ thống đại sứ   

Thứ Sáu 
Friday 

18/09/2026 

1 Khoa học tự nhiên Ôn tập  

2 Global Citizen 
Competencies Bài 5: Lắng nghe sâu Thực hành hoạt động về 

nhà 

3 English 

Unit 7: Into the wild | Skill: Reading: 
prediction, gist and text evidence | SB 
p. 93​
03+05+06: Unit 7: Get to the top! | 
Skill: Grammar in context 1 | SB p. 86 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

4 English 

Unit 7: Into the wild | Skill: Grammar in 
context 1: form, meaning and guided 
practice | SB pp. 94-95​
03+05+06: Unit 7: Get to the top! | 
Skill: Great Learners, Great Thinkers | 
SB pp. 88-89 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

5 Wellbeing Bài 5: Mỗi người một hành trình Thực hành hoạt động về 
nhà 

6 Giáo dục công dân 
Bài 2. Yêu thương con người – Tiết 2​
- Trình bày được giá trị của yêu thương 
và biết thực hiện hành động phù hợp. 

- Mang SGK, vở ghi và đồ 
dùng học tập.​
- Lập kế hoạch giúp đỡ một 
bạn/người xung quanh. 

7 Science Materials  



  
 

 
 

 

8 Khoa học tự nhiên Kiểm tra  

9 HĐTNHN   


